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Phần I.(4 điểm)Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính ....). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 
1. PHẢN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 
Câu 1. Viết 2 dưới dạng số thập phân được: 
A. 23,10 			B. 23,0			 C. 0,23 		D. 2,3 
Câu 2. Chữ số 5 trong số 142,357 thuộc hàng:
A. trăm			B. phần mười 		C. phần trăm 	D. phần nghìn 
Câu 3. Số thập phân có: Ba nghìn không trăm linh một đơn vị, bảy phần trăm 
được viết là: 
A. 3100,7 			B. 3001,70 			C. 3001,07 		D.3010,07 
Câu 4. Sổ bẻ nhất trong các số 9,725 ; 9,705 ; 9,752 ; 9,750 là: 
A. 9,725 			B. 9,705 			C. 9.752 		D.9,750 
Câu 5. 24 cm2 2 mm2 = ............cm2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: 
A. 242 			B. 24,2 			C. 24, 002 		D.24,02 
Câu 6. 8 tấn 16 kg =... tấn. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: 
A. 8, 016 			B. 8, 160 			C. 8016 		D. 8 160
Câu 7. Diện tích của tam giác có độ dài đáy là 3 m, chiều cao 5 m là:
A. 8 m2		B. 7,5 dm2			C. 7,5 m2			D. 15 m2
Câu 8. Cho nửa hình tròn H như hình vẽ, đường kính hình tròn là 12cm.
Chu vi hình H là:
A. 18,84cm			B. 30,84cm
C. 37,68cm			D. 49,68cm
12cm

Phần II: (6 điểm) 
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 
a. 356,76 – 36,534            b. 251 + 845,8		c. 2,04 x 5,3	            d. 19,72 : 5,8
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2: Tính giá trị biểu thức:
      a. 6,72 : 7 + 2,15					          b. 15,2 + 8 : 10
…………………………………..                             ………………………………….
………………………………….                              …………………………………..
………………………………….                              …………………………………..
 Bài 3: Sân trường Tiểu học Đông Dư hình thang có trung bình cộng hai đáy 30m, chiều cao 35m. Giữa sân, người ta xây một bồn hoa hình tròn có bán kính 1,5m. Tính diện tích còn lại của sân trường Tiểu học Đông Dư?

	

	

	

	

	

	

	

	


Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện: 
0,25 × 3,6 × 0,4 + 0,36 × 10 + 0,36 × 8    		0,9 × 95 + 1,8 × 2 + 0,45 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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